TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kinh tế 


Bộ môn: Kinh doanh thương mại 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
· Tiếng Anh: E-COMMERCE





Mã học phần: TRE244




Số tín chỉ: 
3

Đào tạo trình độ: Cao đẳng




Học phần tiên quyết: 
Tin học căn bản, Quản trị doanh nghiệp thương mại, Marketing căn bản
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 59C.KDTM1,2
Thuộc Học kỳ: II Năm học: 2018-2019
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Chức danh, học vị: GV -  Thạc sĩ

Điện thoại: 0976 956 937


 Email: ngant@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: Thứ 2, thứ 4 tại Văn phòng bộ môn KDTM, Tầng 6 – Phòng 8.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận cần thiết về các chủ đề nổi bật của thương mại điện tử như các mô hình thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, an ninh và hệ thống thanh toán qua mạng. Cách thức nhận biết, đánh giá hiệu quả và khai thác trang web kinh doanh. 
4. Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành xong môn học, sinh viên sẽ đạt được:

- Nắm bắt được đặc trưng và các mô hình của TMĐT.
- Phân biệt được các loại sàn giao dịch TMĐT.
- Mô tả được các khía cạnh của an ninh TMĐT và xác định được các giải pháp phù hợp cho an ninh TMĐT.
- Nắm bắt cách sử dụng và vấn đề bảo mật trong sử dụng các loại thẻ và các hình thức thanh toán điện tử khác.
- Nắm được những nội dung cơ bản của một trang web và khai thác một trang web.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Có khả năng ứng dụng các mô hình TMĐT vào hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ.

b) Biết cách thiết lập nền tảng cơ bản cho an toàn TMĐT dựa trên các công cụ hỗ trợ. 

c) Hoàn toàn nắm bắt cách sử dụng và vấn đề bảo mật trong sử dụng các loại thẻ và các hình thức thanh toán điện tử khác. Có khả năng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với mô hình kinh doanh điện tử của mình.

d) Có khả năng nhận biết một trang web cơ bản với các thông tin về sản phẩm, chức năng tương tác giữa website và khách hàng, các công cụ hỗ trợ online cho các khách hàng truy cập.
6. Kế hoạch dạy học:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Tổng quan về thương mại điện tử
Lịch sử hình thành và phát triển của TMĐT

Một số khái niệm của TMĐT

Xu hướng của TMĐT

Giới thiệu các mô hình ứng dụng TMĐT
	a
	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Giáo trình TMĐT – Chương 1, 11
Đọc eCommerce Chương 1

	2

2.1

2.2

2.3


	Các mô hình TMĐT 

TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)

TMĐT giữa doanh nghiệp với cá nhân (B2C)

TMĐT giữa cá nhân với cá nhân (C2C)


	a
	10
	Thảo luận, SV thuyết trình 
	Đọc Giáo trình TMĐT – Chương 1, 7, 8, 10


	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	An ninh trong TMĐT

Yêu cầu đối với an ninh TMĐT

Các vấn đề an ninh TMĐT

Các hình thức tấn công hệ thống TMĐT

Giải pháp an toàn TMĐT
	a,b
	5
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra online
	Đọc Giáo trình TMĐT – Chương 4, 6

Đọc Hỏi và đáp TMĐT – Chương 3,4,5

	4

4.1

4.2


	Sàn giao dịch thương mại điện tử

Khái niệm, vai trò, đặc trưng

Phân loại  sàn giao dịch TMĐT

Lợi ích của sàn giao dịch thương mại điện tử
	b,c
	10
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra online
	Đọc Giáo trình TMĐT – Chương 11

Đọc Hỏi và đáp TMĐT – Chương 6,7

	5

5.1

5.2

5.3
	Website thương mại điện tử

Phân loại website TMĐT

Hệ thống than toán điện tử
Các mô hình kinh doanh qua website tiêu biểu
	c,d
	5
	Thuyết giảng, thảo luận, bài tập nhóm
	Đọc Giáo trình TMĐT – Chương 5

Đọc eCommerce Chapter 4, 10


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	TS. Trần Văn Hòe (chủ biên)
	Giáo trình thương mại điện tử căn bản
	2007
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Thư viện,

Giảng viên
	X
	

	2
	TS. Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Đức Trí, Ngô Thị Ngọc Huyền
	Hỏi và đáp về thương mại điện tử
	2007
	NXB Lao động – XH
	Thư viện
	X
	

	3
	Jeffery F. Rayport & Bernard J. Jaworski
	e-Commerce
	2001
	McGraw-Hill 
	Thư viện
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

· Đi học đúng giờ.

· Đối với hoạt động làm việc nhóm, căn cứ vào mức độ làm việc của từng thành viên để cho điểm (SV làm nhiều sẽ được đánh giá cao hơn và SV làm ít sẽ bị đánh giá thấp hơn so với điểm chung của nhóm), điểm chung cho cả nhóm sẽ do GV đánh giá, điểm của từng cá nhân sẽ do nhóm đánh giá. 

· Phải tham dự đầy đủ các buổi thảo luận và kiểm tra.
· Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà trước.

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	1,2
	Thuyết trình nhóm
	Chuyên đề 2, 3,4 và 5
	a, b, d

	2
	1,2
	Bài kiểm tra
	Chuyên đề 2, 3,4 và 5
	a, b


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra và thảo luận nhóm
	a, b, c, d
	20

	2
	Thuyết trình nhóm
	b, c, d
	20

	3
	Chuyên cần
	
	5

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp
	a, b, c, d
	50
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